
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về dự án 
1. Tên Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp đường giao thông nội đồng xóm 

5, xứ đồng Cồn Sim, xã Diễn An, huyện Diễn Châu. 
2. Người quyết định đầu tư: HĐND xã Diễn An. 
3. Chủ đầu tư: UBND xã Diễn An. 
4. Mục tiêu đầu tư: Tạo tính kết nối giao thông trong vùng, đảm bảo an toàn lưu thông cho 

nhân dân đi sản xuất nông nghiệp được thuận lợi, xây dựng hạ tầng giao thông tạo động lực cho 
phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho các xóm có tuyến đường đi qua và vùng 
lân cận góp phần duy trì và giữ vững xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

5. Đơn vị lập Báo cáo KTKT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bình Thư. 
6. Địa điểm xây dựng: Tại xóm 5 xã Diễn An, huyện Diễn Châu. 
7. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình giao thông, cấp IV. 
8. Hình thức đầu tư: Nâng cấp. 
9. Quy mô và giải pháp thiết kế:  

Xây dựng 02 tuyến đường giao thông nông thôn với quy mô đường GTNT 
cấp B theo TCVN10380:2014, tổng chiều dài 931,86m. Cụ thể như sau: 

a) Tuyến chính (Tuyến từ khu dân cư đến đường sắt Bắc - Nam) 
- Kiên cố hóa tuyến đường giao thông kẹp mương bằng kết cấu bê tông xi măng M250 với 

chiều dài 789,34m, bề rộng mặt B = 3,50m, bề rộng lề gia cố B= 0,75m (phải tuyến), bề rộng lề 
đất B = 0,75m (trái tuyến), bề rộng nền Bn =5,0m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng như sau: 

+ Lớp 1: Mặt đường BTXM M250 dày 20m, lót ni lông chống mất nước. 
+ Lớp 2: Lớp cát tạo phẳng dày 3cm. 
+ Lớp 3: Lớp đá dăm nước lớp dưới dày 14cm. 
+ Nền đường đắp bằng đất cấp III đầm chặt đạt K > 0,95. 
- Xây dựng tuyến mương tưới kẹp đường với chiều dài thiết kế là 103,31m 

(từ cọc D5 đến cọc TC6) kích thước (bxh) = (60x80)cm. Kết cấu mương bê tông  
cốt thép M200, thành và đáy mương dày 15cm, lót móng bằng bê tông lót M100 
dày 10cm; cứ 11,8m bố trí khớp nối 02 lớp bao tải tẩm 03 lớp nhựa đường và 4 thanh giằng bê 
tông cốt thép M200 (bxh) = (15x15)cm, bờ mương phía đồng  
được đắp trả bằng đất đắp đạt độ chặt K90. 

- Công trình trên tuyến: bao gồm 02 cống qua đường trên tuyến mương với 
chiều dài L= 6,0m và 17,0m. 04 cống tưới ngang đường kết cấu bằng cống bản 
khẩu độ (bxh) = (50x60)cm. Nối dài 01 cống bản tiêu hiện trạng khẩu độ (bxh) = 
(75x75)cm, dài 1,40m. Nối dài 04 cống tròn hiện trạng đường kính D30, chiều 
dài nối L=2,0m bằng ống cống bê tông cốt thép M200. 

ADMIN
Text Box
ô



+ Kết cấu cống bản qua đường, cống bản tiêu nối dài, cống bản tưới ngang 
đường: tấm đan bằng bê tông cốt thép M250 dày 20cm, thành và đáy bằng bê 
tông M200. Lót móng bằng lớp bê tông lót M100. 

+ Cống lấy nước Φ30: kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 dày 8cm, bản 
đáy cống đặt trên lớp móng bằng bê tông M200. 

- Hệ thống an toàn giao thông được thiết kế theo quy chuẩn báo hiệu đường  
bộ QCVN:41-2019 và TCCS 34:2020/TCĐBVN: Lắp đặt 06 biển báo ATGT. 

b) Tuyến nhánh (giao cắt tuyến chính tại Km0+785,21 đến đường đất hiện  
hữu): 
- Kiên cố hóa tuyến đường giao thông bằng kết cấu bê tông xi măng M250  
với chiều dài 142,52m, bề rộng mặt B = 3,50m, bề rộng lề B = 2x0,75m, bề rộng  
nền Bn = 5,0m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng như sau: 

+ Lớp 1: Mặt đường BTXM M250 dày 20m, lót ni lông chống mất nước. 
+ Lớp 2: Lớp cát tạo phẳng dày 3cm. 
+ Lớp 3: Lớp đá dăm nước lớp dưới dày 14cm. 6 
+ Nền đường đắp bằng đất cấp III đầm chặt đạt K > 0,95. 
- Hệ thống an toàn giao thông được thiết kế theo quy chuẩn báo hiệu đường bộ 

10. Thời hạn hoàn thành. 

- Thời hạn hoàn thành tối đa: 6 tháng (180 ngày) kể từ ngày khởi công. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Tiến độ thực hiện gói thầu <= 6 tháng (180 ngày) kể từ ngày khởi công. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa 
trên cơ sở quy mô, tính chất của gói thầu, TKBVTC được duyệt và tuân thủ quy định 
của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công 

TCVN 4056:2012 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. 
Thuật ngữ - Định nghĩa 

TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung 

TCVN 4091:1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng 



TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức 
thi công 

TCVN 4473:2012 Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa 

TCVN 4517:1988 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. 
Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sữa chữa lớn. 
Yêu cầu chung 

TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc 
cơ bản 

TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 9259-1:2012 
(ISO 3443-1:1979) 

Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ 
bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 9259-8:2012 
(ISO 3443-8:1989) 

Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về 
kích thước và kiểm tra công tác thi công 

TCVN 9261:2012 
(ISO 1803:1997) 

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính 
xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ 

TCVN 9262-1:2012 
(ISO 7976-1:1989) 

Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm 
công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: 
Phương pháp và dụng cụ đo 

TCVN 9262-2:2012 
(ISO 7976-2:1989) 

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm 
công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị 
trí các điểm đo 

TCXD 65:1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng 

Công tác trắc địa 

TCVN 9360:2012 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và 
công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học 

TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công. 



TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung 

TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang 
bằng phương pháp trắc địa 

TCVN 9400:2012 Nhà và công trình dạng tháp - Xác định độ nghiêng bằng 
phương pháp trắc địa 

TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình 

Bê tông cốt thép toàn khối 

TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi 
công và nghiệm thu. 

TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu 
cầu kỹ thuật chống thấm nước. 

TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để 
thi công và nghiệm thu 

TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu 

TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren 

TCVN 8828:2011 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên 

TCVN 9334:2012 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng 
súng bật nẩy 

TCVN 9335:2012 Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định 
cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật 
nẩy 

TCVN 9338:2012 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian 
đông kết 

TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất 
lượng và nghiệm thu 

TCVN 9341:2012 Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu 



TCVN 9342:2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp 
pha trượt - Thi công và nghiệm thu 

TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác 
bảo trì 

TCVN 9344:2012 Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận 
kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí 
nghiệm chất tải tĩnh 

TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật 
phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm 

TCVN 9348:2012 Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng 
cốt thép bị ăn mòn 

TCVN 9382:2012 Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền 

TCVN 9384:2012 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - 
Yêu cầu sử dụng. 

TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết 
kế thi công và nghiệm thu 

TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu 
chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu 

TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang 

TCVN 9489: 2012  
(ASTM C 1383-04) 

Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng 
phương pháp phản xạ xung va đập 

TCXDVN 239:2006 Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công 
trình 

Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng 

TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng 

Công tác hoàn thiện 



TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và 
nghiệm thu. 

TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm 
thu. 

TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp 
đặt 

TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm 
thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng 

TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm 
thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

Hệ thống cấp thoát nước 

TCVN 4519:1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy 
phạm thi công và nghiệm thu. 

TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật 
TCXD 76:1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung 

cấp nước 
Các danh mục chủ yếu nêu trên không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu 

trong việc tìm hiểu và áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác, 
nhà thầu phải có trách nhiệm cập nhật, nghiên cứu và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn, quy phạm hiện hành khác của Nhà nước mà đang được áp dụng trong thời 
điểm thi công. 

B. CÁC YÊU CẦU VỀ TỔ CHỨC KỸ THUẬT: 
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong TKBVTC, chỉ dẫn 

kỹ thuật, các thuyết minh về thiết kế đã được duyệt. Thi công phải đúng theo quy 
trình, quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam 
về thiết kế, thi công và nghiệm thu;  

a. Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật:  
Xem hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật công trình kèm theo. Trong chỉ dẫn kỹ 

thuật nếu có nêu nhãn hiệu, catalog của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy 
móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó thì chỉ mang tính chất tham 
khảo về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị đó được hiểu là tương đương về 
kỹ mỹ thuật và chất lượng sản phẩm.  



Các yêu cầu về kỹ thuật bao gồm:  
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: Nhà 

thầu lập Quy trình, quy phạm để áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 
tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật/Hồ sơ thiết kế theo các văn bản của nhà nước ban hành về 
xây dựng cơ bản như luật, nghị định, thông tư, tiêu chuẩn dự kiến áp dụng thi công 
xây dựng công trình đạt chất lượng tốt nhất, an toàn và hiệu quả kinh tế.  

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Nhà thầu lập sơ đồ và thuyết 
minh, bản vẽ biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình cách bố trí lán trại thi 
công, kho bãi tập kết vật tư máy móc thiết bị theo điều kiện thực tế, quá trình triển 
khai thi công xây dựng tất cả các hạng mục công việc được kiểm tra giám sát chất 
lượng một cách chặt chẽ đảm bảo thi công xây dựng công trình đạt chất lượng tốt 
nhất, an toàn và hiệu quả kinh tế.  

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 
tiêu chuẩn về phương pháp thử): Các loại vật tư, thiết bị đưa vào thi công phải là 
hàng đạt chất lượng tốt nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và Hồ sơ thiết 
kế tuân thủ theo tiêu chuẩn chất lượng hiện hành, đồng bộ đối với hệ thống đã được 
thiết kế.  

4. Yêu cầu về trình tự thi công: Nhà thầu lập quy trình thực hiện việc thi công 
lắp đặt, quy trình bảo hành bảo trì cho các hạng mục công việc theo hồ sơ chỉ dẫn 
kỹ thuật/hồ sơ thiết kế đảm bảo việc thi công xây dựng đạt chất lượng và hiệu quả 
kinh tế tốt nhất công trình thi công xây dựng đạt chất lượng cả về kỹ mỹ thuật và hệ 
thống thiết bị vận hành đồng bộ an toàn, tiết kiệm.  

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Nhà thầu lập biện pháp thi công xây dựng 
cho công trình đảm bảo quá trình thi công đảm bảo về công tác về phòng, chống 
cháy, nổ an toàn cho người tham gia thi công và chất lượng công trình. Biện pháp 
về phòng, chống cháy, nổ tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước.  

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công đảm 
bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài công trình, quá trình thi công vận chuyển vật 
liệu ra vào công trình, vật liệu thải để không làm ảnh hưởng tới môi trường xung 
quanh và khu vực dân cư lân cận.  

7. Yêu cầu về an toàn lao động: Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công đảm 
bảo về an toàn lao động trong suất quá trình triển khai thi công thực hiện dự án tuân 
thủ theo quy định hiện hành của nhà nước.  

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Nhà thầu lập biện 
pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đảm bảo công trình được thi 
công liên tục không bị gián đoạn đạt tiến độ thi công như đã đề ra.  

b. Một số tiêu chuẩn áp dụng:  
Công tác Thi công - Nghiệm thu: Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ các Tiêu chuẩn, 

quy chuẩn áp dụng cho Công tác Thi công - Nghiệm thu cho tất cả các công tác thi công 
của gói thầu (theo các tiêu chuẩn hiện hành). Nhà thầu có thể tham khảo các tiêu chuẩn 



sau đây để làm căn cứ nhưng phải có trách nhiệm xem xét tìm hiểu các tiêu chuẩn mới 
nhất để cập nhật trong quá trình dự thầu và thi công (các tiêu chuẩn tham khảo này có 
thể đã được bổ sung thay thế hoặc đã hết hiệu lực). 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình xây dựng.  

- TCVN hiện hành 
Trong quá trình triển khai xây dựng Nhà thầu phải cập nhật và thực hiện theo 

tiêu chuẩn hiện hành khác của nhà nước còn hiệu lực có liên quan tới đối tượng 
nghiệm thu.  

Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt đề 
xuất biện pháp thi công, vật tư, vật liệu phù hợp đáp ứng yêu cầu gói thầu. Trường hợp 
đề xuất thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình phải đáp ứng yêu cầu có cấu hình, thông 
số kỹ thuật đáp ứng tối thiểu yêu cầu E-HSMT. 

IV. Các bản vẽ 
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 
1    

2    
 




